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KẾ HOẠCH 

Phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản trên địa bàn  

phường Đại Kim năm 2024 

 

Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 12/01/2024 của UBND thành 

phố Hà Nội về công tác phòng chống dịch bệnh thủy sản trên địa bàn thành phố 

Hà Nội năm 2024. 

Thực hiện Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 19/01/2024 của UBND quận 

Hoàng Mai về công tác phòng chống dịch bệnh động vật thủy sản trên địa bàn 

quận Hoàng Mai năm 2024. 

Để làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản năm 2024 

UBND phường xây dựng kế hoạch gồm các nội dung như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Để chủ động phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản có hiệu quả 

nhằm nâng cao năng suất, sản lượng nuôi trồng trên địa bàn Phường. 

- Phát hiện sớm và xử lý kịp thời các dịch bệnh động vật thủy sản để hạn 

chế mức thấp nhất các rủi ro thiệt hại do dịch bệnh gây ra. 

- Nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân về tác hại của dịch bệnh trong 

nuôi trồng thủy sản; trách nhiệm của người nuôi, người kinh doanh sản phẩm 

thủy sản, chính quyền và các ngành chức năng trong việc bảo vệ nguồn lợi và 

công tác phòng chống dịch bệnh động vật thủy sản. 

2. Yêu cầu 

- Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND quận Hoàng Mai, Trạm Chăn 

nuôi và Thú y quận về công tác phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản. 

- Triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

động vật thủy sản theo chỉ đạo, hướng dẫn của UBND quận. Công tác phòng, 

chống dịch phải thực hiện đồng bộ, nhanh gọn, triệt để có sự vào cuộc của cả hệ 

thống chính trị các cấp và của cả cộng đồng; phòng bệnh là chính, chống dịch 

kịp thời và hiệu quả. 
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- Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, kinh 

doanh thủy sản. Tăng cường tập huấn, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách 

nhiệm của của đội ngũ cán bộ và người kinh doanh, nuôi trồng thủy sản; kiên quyết 

ngăn chặn và xử lý các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. 

II. NỘI DUNG  

1. Tuyên truyền, tập huấn 

- Tăng cường chuyên môn, nghiệp vụ, các quy định của pháp luật mới về 

Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y cho các đối tượng tham gia phòng, chống dịch 

bệnh thủy sản đế quản lý dịch bệnh an toàn. 

 - Thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức về chuyên môn kỹ thuật 

cho các tổ chức, cá nhân nuôi, kinh doanh thủy sản trên địa bàn phường nhằm 

nâng cao nhận thức của người dân về công tác phòng chống bệnh để phát triển 

nghề nuôi trồng thủy sản. 

 - Vận động các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thủy sản thực hiện 

cam kết; không giấu dịch bệnh; không kinh doanh sản phẩm thủy sản không rõ 

nguồn gốc, xuất xứ; không vứt xác thủy sản chết ra môi trường; không xả thải 

nước từ ao hồ bị bệnh ra môi trường; sử dụng thuốc thú y thủy sản, hóa chất, chế 

phẩm sinh học, cải tạo môi trường theo quy định. 

         2. Giám sát dịch bệnh, giam sát sau tiêm phòng 

 Thực hiện thông tư số 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2016 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

          2.1. Giám sát bị động 

 Cán bộ phường phối hợp với cán bộ Trung tâm dịch vụ nông nghiệp 

huyện Thanh Trì thực hiện giám sát dịch bệnh thủy sản đến các ao nuôi để phát 

hiện kịp thời thủy sản bị bệnh hoặc nghi mắc bệnh, đồng thời lấy mẫu bệnh 

phẩm, mẫu thủy sản tại các chợ và các cơ sở kinh doanh thủy sản; mẫu môi 

trường để xét nghiệm phát hiện mầm bệnh khi có dịch bệnh xảy ra hoặc khi môi 

trường biến động bất thường; thực hiện báo cáo theo quy định và hướng dẫn tổ 

chức thực hiện các biện pháp bao vây khống chế kịp thời; huy động hóa chất, 

vật tư khử trùng triệt để các khu vực xảy ra dịch bệnh. 

 2.2. Giám sát chủ động 

 - Công tác giám sát thực hiện chủ yếu đối với cá thương phẩm đang là các 

đối tượng chính trên địa bàn phường (cá chép, cá trắm cỏ, rô phi,..). 
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 - Phối hợp với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Thanh Trì, Chi cục 

Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản thực hiện lấy mẫu định kỳ ở các vùng 

nuôi và các cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản, phát hiện sự lưu hành, lây 

nhiễm mầm bệnh nằm trong danh mục bệnh phải công bố dịch và bệnh có khả 

năng lây lan (bệnh do virut mùa xuân - SCVC, bệnh do virut KHV, bệnh do 

virut TiLv, bệnh do vi khuẩn Steptococcus, bệnh do vi khuẩn Aeromonas); kịp 

thời báo cáo nguy cơ dịch bệnh, hướng dẫn các biện pháp xử lý, khoanh vùng. 

 Kiểm tra các tiêu chí trong môi trường ao hồ phục vụ công tác cảnh báo 

môi trường nuôi trồng thủy sản và cảnh báo dịch bệnh thủy sản. 

      3. Điều tra ổ dịch, các biện pháp xử lý ổ dịch, chống dịch 

      3.1. Điều tra ổ dịch 

 Khi nhận được thông tin báo cáo về tình hình dịch bệnh từ người dân, chủ 

nuôi trồng thủy sản, cán bộ thú y Phường phối hợp với cán bộ Trung tâm dịch 

vụ nông nghiệp huyện Thanh Trì phải có trách nhiệm đến cơ sở nuôi để xác 

nhận thông tin, điều tra ổ dịch, xác định nguyên nhân, báo cáo tình hình đến 

cơ quan cấp trên theo quy định. 

 3.2. Xử lý dịch bệnh 

 Chủ cơ sở nuôi, chủ cơ sở kinh doanh, người phát hiện Thủy sản mắc 

bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh, chết do bệnh hoặc chết nhiều không rõ nguyên 

nhân hoặc chết nhiều do môi trường, thời tiết có trách nhiệm báo bệnh cho 

cán bộ chăn nuôi thú y phường hoặc văn phòng UBND phường để được tư 

vấn, lấy mẫu chẩn đoán xác minh dịch bệnh. Đồng thời phải thực hiện theo 

quy định tại luật Thú y, luật Thủy sản; áp dụng các biện pháp kỹ thuật phòng, 

chống đối với một số bệnh động vật thủy sản nguy hiểm theo quy định tại 

thông tư số 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2016 của Bộ Nông nghiệp & 

PTNT (điều 15,16,17,18.19) và theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. 

 4. Kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển giống thủy sản và kiểm tra vệ 

sinh thú y thủy sản  

 - Thực hiện nghiêm chế độ kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển theo quy 

định của bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại thông tư số 26/2016/TT-

BNNPTNT ngày 30/06/2016 quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động 

vật thủy sản và Thông tư số 36/2018/TT- BNNPTNT ngày 25/12/2018. 

 - Hướng dẫn cơ sở sản xuất giống thực hiện khai báo kiểm dịch với cơ 

quan quản lý nhà nước và thực hiện kiểm dịch con giống trước khi xuất bán, 

xét nghiệm bệnh của giống thủy sản theo quy định. 



4 
 

 

 - Tăng cường kiểm tra điều kiện vệ sinh đối với các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh giống thủy sản, các cơ sở sản xuất, kinh doanh các sản phẩm từ thủy 

sản; kiểm tra việc kinh doanh, sử dụng thức ăn, chế phẩm sinh học, chất xử lý 

cải tạo môi trường, thuốc thú y thủy sản. Xử lý nghiêm những trường hợp vi 

phạm theo quy định hiện hành. 

 5. Hỗ trợ thuốc sát trùng, hóa chất, chế phẩm xử lý môi trường 

- Chủ động rà soát, xác định địa điểm và diện tích hỗ trợ hóa chất khử 

trùng, tiêu độc; chế phẩm xử lý môi trường ao nuôi để phòng ngừa bệnh trong 

nuôi trồng thủy sản (thực hiện theo quy định của nhà nước về phòng, chống dịch 

bệnh thủy sản). 

- Chuẩn bị sẵn sàng dụng cụ, vật tư, hóa chất phục vụ công tác phòng, 

chống dịch bệnh thủy sản. 

6. Kiểm tra giám sát dịch bệnh 

- Tổ chức kiểm tra giám sát định kỳ, đột xuất các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh thủy sản; cơ sở kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thuốc, hóa chất dùng trong 

nuôi trồng thủy sản theo phân công, phân cấp để kịp thời phát hiện và xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm. 

7. Chế độ báo cáo dịch bệnh động vật thủy sản 

- Khi chưa có dịch xảy ra thì cán bộ chuyên môn báo cáo kết quả công tác 

phòng, chống dịch bệnh thủy sản về Phòng kinh tế  Quận. 

- Khi có dịch bệnh xảy ra, có bệnh mới phát sinh hoặc có vụ ATTP có 

nguồn gốc từ thủy sản: thực hiện chế độ báo cáo theo quy dịnh tại thông tư 

04/2016/TT- BNNPTNT ngày 10/5/2016 của Bộ Nông nghiệp & PTNT. 

- Trang bị phòng hộ an toàn cho người tiếp xúc, làm việc trong khu vực 

nghi bị dịch, những người tham gia phòng, chống dịch bệnh động vật. 

8. Kinh phí thực hiện 

Kinh phí thực hiện kế hoạch theo quy định hiện hành của Nhà nước. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Bộ phận Văn hóa thông tin 

Thông tin, tuyên truyền kịp thời, chính xác cho người dân về nguy cơ, tác 

hại và diễn biến dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh thủy sản theo 

quy định và các văn bản quy định phòng, chống dịch bệnh thủy sản để người dân 

biết và thực hiện tốt. 
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2. Nhân viên Chăn nuôi Thú y phường 

- Phối hợp với cán bộ Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Thanh Trì 

phụ trách lập kế hoạch và kiểm tra giám sát các hộ nuôi trồng, kinh doanh thủy 

sản trên địa bàn phường. 

- Phối hợp tổ chức giao ban Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh thủy sản 

để Ban chỉ đạo có thể nắm bắt tình hình và đề ra biện pháp xử lý khi có dịch xảy ra. 

- Rà soát, bổ sung kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch 

bệnh thủy sản, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể chủ động triển khai thực 

hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. 

- Cùng các ban ngành kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm việc vận chuyển, 

kinh doanh thủy sản trái phép ra vào địa bàn phường quản lý. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các hộ nuôi trồng thủy 

sản chủ động giám sát và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; ký 

cam kết các hộ kinh doanh buôn bán sản phẩm thủy sản, các hộ nuôi trồng thủy 

sản trên địa bàn phường. 

- Nghiêm túc thực hiện việc kê khai thiệt hại do thiên tai, dịch bênh thủy 

sản trên địa bàn theo quy định tại Nghị định 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 

của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 07/2019/NQ-UBND ngày 11/4/2019 

của UBND thành phố Hà Nội. 

3. Các ông (bà) tổ trưởng tổ dân phố 

Phối kết hợp với cán bộ Chăn nuôi và Thú y phường thực hiện thống kê 

theo quy định của thành phố. 

4. UB MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể 

-  Phối hợp với ban truyền thanh tuyên truyền vận động nhân dân trên địa 

bàn thực hiện việc phòng chống dịch bệnh thủy sản và chấp hành các quy định 

phòng chống dịch bệnh trên địa bàn phường. 

Các thành viên trong Ban chỉ đạo phối hợp để triển khai kế hoạch phòng, 

chống dịch bệnh Thủy sản trên địa bàn phường. 

VI. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO 

1. Khi chưa có dịch xảy ra 

 - Các ban ngành, đoàn thể được giao nhiệm vụ cụ thể trong kế hoạch này 

thì định kỳ báo cáo hàng tháng kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch 

bệnh Thủy sản về UBND phường. 
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2. Khi có dịch xảy ra 

- Các ban ngành, đoàn thể báo cáo trước 15h hằng ngày và văn bản 03 

ngày/ lần về UBND phường để tổng hợp báo cáo theo quy định.   

Trên đây là Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản của 

phường Đại Kim năm 2024. UBND Phường yêu cầu ban, ngành, đoàn thể, các 

khu dân cư, tổ dân phố nghiêm túc thực hiện nhằm ngăn chặn dịch bệnh phát 

sinh trên địa bàn./. 

 

  Nơi nhận: 
 -  Phòng Kinh tế quận Hoàng Mai;   Để 

 - Trạm Chăn nuôi và thú y quận;      báo 

 -  Đảng ủy phường;                           cáo 

 - Đ/c Chủ tịch UBND Phường;  

 - Các bộ phận liên quan   

 - Khu DC và tổ dân phố;  (Để t/h) 

-  Lưu: VT. 

 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thái 
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